
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỔ SỬ –  ĐỊA –  GDCD  

NHÓM ĐỊA LÝ  

 

- Thời gian làm bài : 45 phút 

- Hình thức : Trắc nghiệm + Tự luận  

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 4 năm 2024 

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN: ĐỊA LÍ  LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

STT Nội dung kiến thức/ kĩ năng Đơn vị kiến thức/ kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng % 

Tổng 

điểm 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Số 

CH 

 

Số CH 

  

Số CH Số CH 

 

TN 

 

1 

CƠ CẤU, VAI TRÒ VÀ 

ĐẶC ĐIỂM CÔNG 

NGHIỆP, CÁC NHÂN TỐ 

ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ 

PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN 

BỐ CÔNG NGHIỆP 

Cơ cấu, vai trò, đặc điểm 

ngành công nghiệp 
1   1 2.5 

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự 

phát triển và phân bố ngành 

công nghiệp 2 1 (phần II)  3 15 

2 

 

 

 

ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP 

Công nghiệp khai thác than, 

dầu khí 
1   1 2.5 

Công nghiệp khai thác quặng 

kim loại 
1   1 2.5 

Công nghiệp điện lực 1 1 (phần II)  2 12.5 

Công nghiệp điện tử - tin học 1   1 2.5 

Công nghiệp sản xuất hàng 

tiêu dùng 
1   1 2.5 

Công nghiệp thực phẩm 

1   1 2.5 



3 

CƠ CẤU, VAI TRÒ, ĐẶC 

ĐIỂM VÀ CÁC NHÂN 

TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

SỰ PHÁT TRIỂN, PHÂN 

BỐ DỊCH VỤ 

Cơ cấu, vai trò và đặc điểm 

ngành dịch vụ. 
1   1 2.5 

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự 

phát triển và phân bố ngành 

dịch vụ. 
1   1 2.5 

4 
ĐỊA LÍ NGÀNH GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

vai trò, đặc điểm của ngành 

giao thông vận tải 
2   2 5.0 

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự 

phát triển và phân bố của 

ngành giao thông vận tải 

2 1 (phần II)  3 15 

Tình hình phát triển và phân 

bố các ngành giao thông vận 

tải trên thế giới 

1 1 (phần II)  2 12.5 

5 KĨ NĂNG 

Đọc bản đồ, tập bản đồ 4   4 10 

Làm việc với bảng số liệu, 

biểu đồ 
  4 (phần III) 4 10 

Tổng 20 4 (phần II) 4 (phần III) 28  

Tỉ lệ %  50% 40% 10%  
100% 

Tỉ lệ chung 90% 10%  

- Trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan được tính 0,25 điểm. 

- Trắc nghiệm đúng sai, điểm tối đa là 1 điểm/câu hỏi - Đúng 1 ý trong 1 câu hỏi: 0,1 điểm - Đúng 2 ý trong 1 câu hỏi: 0,25 điểm - Đúng 3 ý 

trong 1 câu hỏi: 0,5 điểm - Đúng cả 4 ý trong 1 câu hỏi: 1 điểm. 

- Trắc nghiệm trả lời ngắn 0,25 điểm/câu hỏi 

 

 


